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	Số: 91 /QĐHC-CTUBND
	Sóc Trăng, ngày 14 tháng 02 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 219/TTr-SGDĐT ngày 10/02/2012 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP.UBND tỉnh;
- Lưu: KS, TH, KT, VX, XD, NC, HC.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Trung Hiếu


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐHC-CTUBND ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG
	Số TT
	Tên thủ tục hành chính
	Số trang

	I
	Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
	

	1
	Thành lập Trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT
	

	2
	Cho phép hoạt động giáo dục (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT)
	

	3
	Sáp nhập, chia tách Trường Trung học phổ thông
	

	4
	Đình chỉ hoạt động Trường Trung học phổ thông
	

	5
	Giải thể Trường Trung học phổ thông
	

	6
	Thành lập Trung tâm ngoại ngữ - tin học
	

	II
	Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh
	

	1
	Đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng
	

	
	Tổng số 07 thủ tục
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TỈNH SÓC TRĂNG


I. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo


1. Thủ tục: Thành lập Trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT(điều chỉnh tên và sửa đổi, bổ sung)

- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Sóc Trăng (số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng).


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu sót, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại kịp thời.


* Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng (số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng).


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.   


- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Đề án thành lập trường; 


+ Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;


+ Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;


+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;


+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).


Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (rút ngắn).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân và tổ chức    

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh (sửa đổi, bổ sung)                                                          


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): (sửa đổi, bổ sung)


+ Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;


+ Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Giáo dục năm 2005


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.


+ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Thủ tục: Cho phép hoạt động giáo dục (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT) (thống kê mới)

- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Trường trung học công lập, đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục theo quy định.


* Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Sóc Trăng (số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng).


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu sót, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại kịp thời.

* Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo ra quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục. Trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục phải có văn bản thông báo cho trường biết rõ lý do và hướng giải quyết.

* Bước 4: Nhận kết quả tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng (số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng).


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.   


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;


+ Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;


+ Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện theo quy định. 


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân và tổ chức    

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

+ Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;


+ Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;


+ Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên;


+ Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học;


+ Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;


+ Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;


+ Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Giáo dục năm 2005


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.


+ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.


3. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách Trường Trung học phổ thông (sửa đổi, bổ sung)


- Trình tự thực hiện: 



* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


* Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Sóc Trăng (số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng).


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu sót, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại kịp thời.


* Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng (số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng).


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.   


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Đề án sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông; 

+ Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia tách trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;


+ Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;


+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia tách  trường;


+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp tỉnh (nếu có).


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (rút ngắn).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân và tổ chức      

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh (sửa đổi, bổ sung)                                                      


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): (sửa đổi, bổ sung)


+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;


+ Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;


+ Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Giáo dục năm 2005


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

+ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

4. Thủ tục: Đình chỉ hoạt động Trường Trung học phổ thông (sửa đổi, bổ sung).

- Trình tự thực hiện: (sửa đổi, bổ sung)



* Bước 1: Khi trường trung học vi phạm các quy định, Sở giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm. 


* Bước 2: Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo căn cứ mức độ vi phạm, ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của nhà trường phải xác định rõ lý do đình chỉ hoạt động giáo dục, thời hạn đình chỉ; các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên, nhân viên, học sinh và người lao động trong trường. Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.


* Bước 3: Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục và đơn vị bị đình chỉ có hồ sơ đề nghị được hoạt động giáo dục trở lại (thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này) thì Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo ra quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại. Trong trường hợp chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì có văn bản thông báo cho trường biết rõ lí do và hướng giải quyết


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.   


- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;


+ Biên bản kiểm tra;


+ Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân và tổ chức                                                              


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): (sửa đổi, bổ sung)


+ Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;


+ Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;


+ Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;


+ Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục;


+ Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ; 


+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về mục tiêu, kế hoạch, chất lượng giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử;


+ Các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Giáo dục năm 2005


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.


+ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

.


5. Thủ tục: Giải thể Trường Trung học phổ thông (sửa đổi, bổ sung)


- Trình tự thực hiện: (sửa đổi, bổ sung)



* Bước 1: Sở giáo dục và đào tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm theo quy định hoặc xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định giải thể nhà trường.

* Bước 2 : Quyết định giải thể nhà trường phải xác định rõ lý do giải thể; các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên, nhân viên và học sinh. Quyết định giải thể nhà trường phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.


- Cách thức thực hiện:  Đi thanh tra, kiểm tra để quyết định giải thể trường  


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Trường trung học giải thể theo điểm a, điểm d khoản 1 Điều 14 (thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), hồ sơ gồm:


- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân hoặc chứng cứ vi;


- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;


- Biên bản kiểm tra; 


- Tờ trình đề nghị giải thể của Sở giáo dục và đào tạo.


b) Trường trung học giải thể theo điểm b, điểm c khoản 1 Điều 14 (thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo),  hồ sơ gồm:


- Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục;


- Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục;


- Tờ trình đề nghị giải thể của Sở giáo dục và đào tạo.


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức        

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh (sửa đổi, bổ sung)                                                     


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): (sửa đổi, bổ sung)


+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường;


+ Hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; 


+ Mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;


+ Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Giáo dục năm 2005


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.


+ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.


6. Thủ tục: Thành lập Trung tâm ngoại ngữ - tin học (điều chỉnh tên và sửa đổi, bổ sung)

- Trình tự thực hiện: 



* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục CN&GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo  Sóc Trăng (số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP Sóc Trăng)


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết biên nhận và hẹn ngày trả kết quả cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Giáo dục CN&GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo  Sóc Trăng (số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP Sóc Trăng).


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Tờ trình xin thành lập trung tâm; 


+ Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:


. Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; 


. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;


. Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;


. Cơ sở vật chất của trung tâm;


. Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); 


. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.


+ Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (sửa đổi, bổ sung)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân và tổ chức.                                                              


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập

- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): (sửa đổi, bổ sung)

+ Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


+ Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Luật Giáo dục năm 2005


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.


+ Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục – Đào tạo  ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học.


II. Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh.


1. Thủ tục: Đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng (sửa đổi, bổ sung)

- Trình tự thực hiện: 


* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định


* Bước 2: Nộp hồ sơ tại các đơn vị đăng ký dự thi (Phòng GD&ĐT, Trường THPT, Sở GD-ĐT) khi hết hạn nộp hồ sơ tại các đơn vị đăng ký dự thi, thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường Đại học, Cao đẳng. Các đơn vị đăng ký dự thi nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo  Sóc Trăng (số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP Sóc Trăng)


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ ký xác nhận vào phiếu số 2.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Bước 3: Nhận giấy báo dự thi tại các đơn vị đăng ký dự thi nơi thí sinh nộp hồ sơ.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày lễ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.   


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Hồ sơ đăng ký dự thi (theo mẫu của Bộ GD&ĐT) có xác nhận của hiệu trưởng các trường (đối vối HS, SV đang học), hoặc công an xã, phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương).


+ Một túi đựng hồ sơ (đây cũng chính là phiếu đăng ký dự thi) và 2 phiếu có đánh số 1, 2 (theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).


+ 03 ảnh 4x6cm được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.


+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Số lượng hồ sơ: đăng ký mỗi ngành 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: nhận hồ sơ trong thời gian 01 tháng.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy báo dự thi.


- Lệ phí (nếu có): (sửa đổi, bổ sung)


* Thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp:

a.1) Thí sinh thuộc diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường đại học, cao đẳng: 15.000 (mười lăm nghìn) đồng/hồ sơ. Riêng thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào trung cấp chuyên nghiệp và xét tuyển vào các ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp không tổ chức thi: 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/hồ sơ (không áp dụng đối với các ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tổ chức thi tuyển).

a.2) Thí sinh đăng ký dự thi, sơ tuyển và dự thi vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (đối với trường có tổ chức thi):

- Đăng ký dự thi: 50.000 (năm mươi nghìn) đồng/hồ sơ.

- Sơ tuyển (đối với trường có tổ chức sơ tuyển trước khi thi chính thức):

+ Sơ tuyển đối với các ngành năng khiếu: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).

+ Sơ tuyển đối với các ngành khác: 40.000 (bốn mươi nghìn) đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).

- Dự thi:

+ Dự thi văn hoá: 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).

+ Dự thi năng khiếu: 200.000 (hai trăm nghìn) đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): 


+ Hồ sơ đăng ký dự thi.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi,bổ sung)

+ Luật Giáo dục năm 2005.


+ Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 về quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, hệ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
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